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1. Học kỳ 1 – Năm thứ 1 (HK2-2021-2022) 

T
T 

Mã số  
HP 

Tên học phần 
Số 
tín 
chỉ 

Bắt 
Buộ

c 

Tự 
chọn 

Số 
tiết 
LT 

Số 
tiết 
TH 

Học 
phần  
tiên 

quyết 

MACB Họ tên 
Điện thoại 

Email 

Tuần Ngày dạy 
 

1 QP010 
GD quốc phòng và an ninh 1 
(*) 

2 2  37 8  2133 

Nguyễn Đình Lý 

0987788402 

ndly@ctu.edu.vn 

 20,21/11/2021; 

27,28/11/2021 

2 QP011 
GD quốc phòng và an ninh 2 
(*) 

2 2  22 8  2133 

Nguyễn Đình Lý 

0987788402 

ndly@ctu.edu.vn 

 04,05/12/2021 

3 QP012 
GD quốc phòng và an ninh 3 
(*) 

2 2  14 16  2133 

Nguyễn Đình Lý 

0987788402 

ndly@ctu.edu.vn 

 11,12/12/2021; 

18,19/12/2021 

4 QP019 
GD quốc phòng và an ninh 4 
(*) 

2 2  4 56  2133 

Nguyễn Đình Lý 

0987788402 

ndly@ctu.edu.vn 

 25,26/12/2021; Thi 

QP10,11,12,13: 

2/1/2022 

5 CT100 Kỹ năng học đại học 2 2  20 20      
6 CT200 Nền tảng công nghệ thông tin 4 4  45 30      
7 XH023 Anh văn căn bản 1  (*)                  4  4 60       

Cộng: 18(14BB + 4TC)  14 4        
 


